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Chú ý: 

	 Cho góc nhọn . Ta có: . 





	 Cho 2 góc nhọn , . Nếu  (hoặc , hoặc , hoặc 	) thì .
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:
	Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng cotang góc kia.
Sin (900-a) = cosa		tan(900-a)=cotana
cos(900-a)=sina		cotan(900-a)=tana
Ví dụ: sin 250=cos650; tan200=cotan700…..
3. Tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt:

Tỉ số LG
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4. Một số hệ thức lượng giác



	;			;	   	;



 	;		;		
5. Công thức tính diện tích tam giác:
= P.r =  
R: Bán kính đường tròn ngoại tiếp,  r: Bán kính đường tròn nội tiếp.
( Diện tích tam giác bằng một nửa tích hai cạnh kề với sin góc xen giữa hai cạnh đó).
Trong tam giác bất kì:

Với a là cạnh đối diện góc A, b là cạnh đối diện góc B, c là cạnh đối diện góc C.
BÀI TẬP:
1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 64cm và CH = 81cm. Tính các cạnh và góc tam giác ABC.
	HD: AB2=BH.BC nên AB=96,3cm; AC2=HC.BC nên AC=108,4cm
	CosC=   nên .
1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tìm các tỉ số lượng giác của góc B khi:                    a) BC = 5cm, AB = 3cm.	b) BC = 13 cm, AC = 12 cm.	c) AC= 4cm, AB=3cm.
	HD: 


 a) ; 
1. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 10cm và AC = 15cm.                                   a) Tính góc B.			b) Phân giác trong góc B cắt AC tại I. Tính AI.           c) Vẽ AH  BI tại H. Tính AH.
	HD:
	a, tanB=  nên  .
	b, tan  nên AI=AB. tan=10.tan280 =5,3cm
	c, sin  nên AH=AB.sin = 10.sin280 =4,7cm.
1. 





Tính giá trị các biểu thức sau:                                                                                        a) .                       b) .                             c) 		d)          e) 	f) 
	
HD: Dùng công thức: sin(900-a)=cosa; tan(900-a)=cota.

a)(	


b) 		c) 		d) 0		e) 2		f) 0.
1. 



Cho biết một tỉ số lượng giác của góc nhọn , tính các tỉ số lượng giác còn lại của : a) 		b) 		c) 		d) 
	HD: Dùng các công thức trong mục 4 ( một số hệ thức lượng ) để tính. Chú ý góc  nhọn thì sin >0; cos >0.


 a) 	b) 
1. 

a. Cho góc nhọn . Biết . Tính .                                                     b. Cho tan=2. Tính A=(sin-3cos)/(3sin+7cos)
	HD: 
a, cos- sin=  (1)  nên  (cos -sin )2=  hay cos2 + sin2 -2cos.sin =  hay  sin.cos =  

Ta có: (cos + sin )2= cos2 + sin2 + 2cos.sin= nên cos+sin=  (2)Từ (1)(2) tính được cos   và sin, từ đó tính cot. (HD: )
b, Chia cả tử số và mẫu số cho cos   ta được: A=  .
1. 

Cho tam giác ABC vuông tại C. Biết . Tính .

	HD: .
1. 





Rút gọn các biểu thức sau:                                                                                             a) 		b) 		c)            d) 	e) 	f) 
	HD: 



a) 		b) 2		c) 	d) 1		e) 	f) 1.
1. 

Chứng minh các hệ thức sau:                                                                                         a) 			b) 
	HD: 
a, Biến đổi tương đương hai vế
b, Biến đổi vế trái.
1. 

Cho tam giác nhọn ABC. Gọi a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh đối diện với các đỉnh A, B, C.                                                                                                                                 a) Chứng minh:	.                                                                              b) Có thể xảy ra đẳng thức  không?                                                         c) Chứng minh:        ( Diện tích tam giác bằng một nửa tích hai cạnh kề với sin góc xen giữa hai cạnh đó).
 
	HD: a) Vẽ đường cao AH. Xét AHB và AHC có:
	  nên    hay .
Tương tự ta cũng chứng minh :
 	b) không. Vì    . (tính chất dãy tỉ số bằng nhau)
Nếu    thì a=b+c: Vô lí.
c)    mà 
Suy ra:
.   Các công thức khác chứng minh tương tự.
TOÁN THỰC TẾ:
Bài 1: 
Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc (như hình vẽ bên dưới). Cho biết đoạn thẳng AB dài 762m, góc A = 6o, góc B = 4o.
[image: C:\Users\WIN7~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-909.png]
a) Tính chiều cao h của con dốc.
b) Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ? Biết rằng tốc độ trung bình khi lên dốc là 4 km/h và tốc độ trung bình khi xuống dốc là 19 km/h.

Bài 2: Tính chiều cao CH của tháp ở bên kia sông biết  AB = 25m ; và ba điểm A, B, H thẳng hàng. (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
[image: C:\Users\WIN7~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12747.png]

Bài 3: Một máy bay cất cách theo phương có góc nâng là 250. Khi máy bay bay được quãng đường là 10km thì máy bay cách mặt đất bao nhiêu m? (làm tròn đến hàng đơn vị)
Bài 10:Trong hình bên. 
[image: C:\Users\WIN7~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17841.png]
Đường đi từ A đến B phải tránh một vực sâu giữa đường nên người ta buộc phải làm đường vòng qua vị trí M. Hãy tính độ dài đường vòng AMB biết AB = 200mm, [image: C:\Users\WIN7~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21195.png]

Bài 4: Một người nhìn thấy 2 khinh khí cầu A,B với 2 góc lần lượt là 340; 360; khoảng cách từ người đó đến khinh khí cầu B là 35m. Hỏi 2 khinh khí cầu A và B cách nhau bao nhiêu mét?
[image: C:\Users\WIN7~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-8970.png]


Bài 5: Hai bạn A và B cùng đứng hai đầu bờ hồ cùng nhìn về một cây (gốc là điểm C). Biết góc nhìn tại A của bạn A là 510 , góc nhìn tại B của bạn B là 300  và khoảng cách từ A đến C là 224 m, khoảng cách từ B đến C là 348 m. Tính khoảng cách từ A đến B dài bao nhiêu m ? (làm tròn mét)
[image: C:\Users\WIN7~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5591.png]
Bài 6: (Lưu ý: Các em vẽ hình minh họa vào bài làm)
 a) Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 600 và bóng của một tháp trên mặt đất dài 35m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét). 
	b) Tính chiều cao của một ngọn núi cho biết tại 2 điểm cách nhau 1km trên mặt đất người ta nhìn thấy đỉnh núi với góc nâng lần lượt là 400 và 320 (làm tròn đến mét)
	c) Để đo chiều rộng con sông mà không băng qua nó, một người đi từ A đến C đo được AC = 50m và từ C nhìn thấy B với góc nghiêng 620 với bờ sông. Tính bề rộng của con sông.
	d) Từ trên tháp quan sát của một ngọn hải đăng cao 28m, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền cứu hộ với góc hạ 200. Tính khoảng cách từ chân tháp đến thuyền.
Bài 7: Một người quan sát ở ngọn hải đăng cao 149 m so với mặt nước biển thì thấy một du thuyền ở xa với góc nghiêng xuống là 270. Hỏi thuyền cách xa chân hải đăng bao nhiêu m?

[image: C:\Users\WIN7~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29762.png]
Bài 8: Một người đứng cách tháp Eiffel 400m thì nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 390. Biết mắt người ấy cách mặt đất là 1.4 m. Hãy tính chiều cao tháp?
[image: C:\Users\WIN7~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20536.png]
Bài 9: Một máy bay không người lái tuần tra ở độ cao 150 m phát hiện đối tượng B trên mặt biển cách hình chiếu của nó trên mặt biển là 285 m. Tính góc hạ của tia AB. Nếu máy bay tiếp tục bay lên thẳng đứng với với góc hạ của tia AB là 460 thì độc cao của nó so với mặt biển là bao nhiêu?
[image: C:\Users\WIN7~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17316.png]
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